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SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày   /   /2021 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	TT
	Danh mục
	Mã chất thải y tế nguy hại
	Đơn vị tính
	Số lượng
	 Đơn giá (VND) 
	Thành tiền (VND)

	A
	Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại lây nhiễm

	1.
	Chất thải lây nhiễm
	130101
	kg
	372.100
	
	

	B
	Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại không lây nhiễm

	2. 
	Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo y tế nguy hại từ nhà sản xuất
	130103
	kg
	3.060
	
	

	3. 
	Hóa chất thải bao gồm hoặc có các thành phần y tế nguy hại
	130102
	kg
	40.889
	
	

	4. 
	Các loại dầu mỡ thải
	160108
	kg
	120
	
	

	5. 
	Pin thải
	160112
	kg
	1.716
	
	

	6. 
	Ắc quy thải bỏ
	160112
	kg
	660
	
	

	7. 
	Bóng đèn huỳnh quang thải bỏ
	160106
	kg
	519
	
	

	Tổng cộng đã bao gồm thuế
	


Ghi chú: Yêu cầu kỹ thuật theo phụ lục đính kèm.
Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / ….. đến ngày ….. / ….. / …...
	
	
	Ngày … tháng …. năm ….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)





